
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C3

STT Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Chỗ ở hiện nay Họ tên cha Họ tên mẹ Điện thoại
1 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 26/10/1998 Phước Vân- Cần Đước Ấp 1- Long Cang Nguyễn Văn Lên Nguyen Thị Thùy 01659309019
2  Nguyễn Thanh  Hậu Nam 08/12/1997 Định Quán- Đồng Nai  ấp 3 Xã Long Định Cần Đước  Nguyễn Văn Mưa  Nguyễn Thị The  01626644420
3  Kiều Thị Trúc  Hương Nữ 01/10/1998  Long Sơn- Cần Đước  Ấp 4- Long Sơn  Kiều Văn Lai  Nguyễn Thị Xanh  01203989799
4  Trần Quốc  Khánh Nam 02/09/1998  Hùng Vương, Tp. HCM  Ấp 2, Phước Vân, Cần Đước, Long An  Trần Văn Duyên  Đào Thị Phương Thảo  0723883415

5  Nguyễn Hoàng  Lâm Nam 26/03/1998  Hùng Vương, Tp. HCM Ấp 2, Phước Vân, Cần Đước, Long An  Nguyễn Hoàng 
Chương  Trần Thị Sáu  0726275767

6  Nguyễn Thị Tuyết  Linh Nữ 24/07/1998  Long An Ấp 3, Long Định, Cần Đước, Long An  Nguyễn Văn Hoàng  Lưu Thị Mai  01286657977
7  Nguyễn Thị Thùy  Linh Nữ 07/01/1998  Bến Lức, Long An  Ấp 3, Long Định, Cần Đước, Long An  Nguyễn Minh Trung  Trần Thị Tuyết Mai  0917407809
8  Trần Thị Khánh  Linh Nữ 02/09/1998  Tp. HCM  Ấp 2, Phước Vân, Cần Đước, Long An  Trần Văn Duyên  Đào Thị Phương Thảo  0723883413
9  Phạm Tấn  Lợi Nam 10/12/1998  Phước Vân  Ấp 2, Long Cang, Cần Đước, Long An  Phạm Văn Sáu  Phan Thị Bạch Tuyết  0932799444

10  Lý Thị  Mỹ Nữ 21/12/1996  Phước Vân  Ấp 4, Long Cang, Cần Đước, Long An  Lý Văn Thẩm  Phan Thị Nhung  0723883791
11  Châu Hoài  Nam Nam 16/12/1998 Phước Vân  Ấp 3, Phước Vân, Cần Đước, Long An  Châu Văn Thọ  Phan Thị Sáu  0909828362
12  Nguyễn Thị Ngọc  Nga Nữ 06/02/1998  Bến Lức  Ấp 1, Long Định, Cần Đước, Long An  Nguyễn Hữu Tài  Kiều Thị Yến  01634871225
13  Nguyễn Thị Thúy   Ngân Nữ 11/08/1998 Phước Vân  Ấp 2, Long Sơn, Cần Đước, Long An  Nguyễn Hồng Thảo  Lưu Thị Liên  01868320535
14  Hồ Phan Thanh  Nghĩa Nam 04/08/1998  Phước Vân  Ấp 3, Long Cang, Cần Đước, Long An  Hồ Thanh Tân  Phan Thị Bé  0936482273
15  Thái Văn   Nhân Nam 15/03/1998 Cần Đước  Ấp 3, Phước Vân, Cần Đước, Long An  Thái Văn Út Lớn  Phạm Thị Cẩm Lan  01229607291

16  Trần Thị Tuyết   Như Nữ 30/05/1998  Hùng Vương  ấp 3 Xã Long Cang Cần Đước  Trần Minh Nghĩa  Nguyễn Thị Kim 
Thanh  0907076578

17  Lưu Thị Hồng   Nhung Nữ 10/12/1998  Tp. HCM  Ấp 2, Long Sơn, Cần Đước, Long An  Lưu Văn Liêm  Đặng Thị Thanh Mai  01632818132
18  Phạm Tấn  Phát Nam 09/02/1998  Long Sơn  Ấp 5, Long Sơn, Cần Đước, Long An  Phạm Văn Phước  Bùi Thị Ngọc Hà  0902497960
19  Nguyễn Duy  Phúc Nam 30/08/1998  Long Định  Ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An  Nguyễn Hữu Tính  Trần Thị Thâu  01659986927
20  Nguyễn Võ Duy  Phúc Nam 02/03/1998  Bến Lức  Ấp 2, Long Định, Cần Đước, Long An  Nguyễn Minh Sơn  Võ Thị Trong  01284423935
21  Trần Thị Kiều  Quanh Nữ 24/02/1998  Phước Vân  Ấp 2, Long Định, Cần Đước, Long An  Trần Văn Sang  Trần Thị Thu Thủy  0976587852
22  Võ Mạnh  Quỳnh Nam 13/12/1998  Hùng Vương, Tp. HCM  Ấp 3, Long Sơn, Cần Đước, Long An  Võ Văn Đạc  Nguyễn Thị Thấm  01226951137
23  Võ Vũ  Son Nam 26/04/1998  Phước Vân  Ấp 5, Phước Vân, Cần Đước, Long An  Trần Vũ Siêu  Võ Thị Ái Mỹ  0938929481
24  Trương Thị Thu  Sương Nữ 18/02/1998  Hùng Vương, Tp.HCM  ấp 2 Xã Phước Vân Cần Đước  Trương Thanh Phong  Phạm Thị Rở  0933901591
25  Nguyễn Ngọc Thu  Tâm Nữ 05/02/1998 Bến Lức  Ấp 2, Long Cang, Cần Đước, Long An  Nguyễn Tấn Út  Nguyễn Thị Thu Hà  0726274271
26  Nguyễn Minh   Tân Nam 20/10/1998  Hùng Vương, TP. HCM  Ấp 1, Long Cang, Cần Đước, Long An  Nguyễn Văn Tùng  Dương Thị Trúc Diệp  01223828765
27  Võ Thị Phương  Thảo Nữ 12/04/1998 Bến Lức  ấp 4 Xã Long Cang Cần Đước  Võ Thành Dương  Trần Thị Bình Em  01644318445
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STT Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Chỗ ở hiện nay Họ tên cha Họ tên mẹ Điện thoại
28  Trần Hoàng Anh  Thư Nữ 18/12/1998  Bến Lức  Ấp 1, Long Định, Cần Đước, Long An  Trần Văn Chín  Đỗ Thị Cẩm Vân  01694588309
29  Phạm Minh   Thoại Nam 15/08/1998 Hùng Vương, Tp.HCM  ấp 2 Xã Long Định Cần Đước Phạm Văn XI Nguyễn Thị Tiền
30  Lê Thị Thùy   Trang Nữ 07/01/1998  Bến Lức  Ấp 4, Long Cang, Cần Đước, Long An  Lê Phước Trứng  Huỳnh Thị Trước  01275656989
31  Nguyễn Thị Thu  Trang Nữ 14/10/1998  Phước Vân  Ấp 2, Long Cang, Cần Đước, Long An  Nguyễn Tấn Thùy  Lê Thị Ái  0936030352
32  Trương Minh   Trí Nam 05/12/1998  Tp. HCM  Ấp 2, Long Cang, Cần Đước, Long An  Trương Minh Tâm  Võ Thị Phụng Tiên  01693637549
33  Nguyễn Minh  Trường Nam 07/04/1998  Hùng Vương  Ấp 3, Long Sơn, Cần Đước, Long An  Nguyễn Ngọc Hưng  Lê Thị Hồng Phượng

34  Võ Hoàng   Tuấn Nam 16/04/1998  Gò Đen  Ấp 4, Long Sơn, Cần Đước, Long An  Võ Văn Lâm  Nguyễn Thị Kim 
Tuyến  01634892419

35  Nguyễn Thanh   Tuyền Nữ 25/09/1998  Tp. HCM  Ấp 3, Phước Vân, Cần Đước, Long An  Nguyễn Văn Tùng  Phan Thị Mỹ Phượng  0937528397
36  Nguyễn Hạ  Vi Nữ 05/09/1998  Phước Vân  Ấp 2, Long Sơn, Cần Đước, Long An  Nguyễn Văn Thêm  Phạm Thị Thùy Trang  0933242489
37  Nguyễn Hữu  Vinh Nam 14/10/1998  Bến Lức  Ấp 1, Long Định, Cần Đước, Long An  Nguyễn Văn Đức  Hồ Thị Gái  01222991118
38  Võ Thị Kim   Xuân Nữ 20/07/1998  Bến Lức  Ấp 3, Long Định, Cần Đước, Long An  Võ Văn Sơn  Đinh Thị Kim Đang  01696009576
39  Nguyễn  Hồng  Yến Nữ 09/08/1998  Bến Lức  Ấp 1, Long Định, Cần Đước, Long An  Nguyễn Văn Sang  Trương Thị Hồng  01648627639
40  Huỳnh Quốc  Hùng Nam 08/01/1997  Phước Vân  Ấp 3, Long Cang, Cần Đước, Long An  Huỳnh Văn Quốc  Phan Thị Kim Phượng  01652919049
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